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THỰC TRẠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHÚNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG; 
ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH VÀ CÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG
                                                             CCV. Đào Duy An
Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

[bookmark: _GoBack]Trước xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hoạt động công chứng tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn mang tên chuyển đổi số. Một trọng 5 định hướng lớn được Bộ Tư pháp nêu ra trong Dự án xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) đó là: “Xây dựng quy trình công chứng khoa học, gắn với trách nhiệm của công chứng viên, tạo lập cơ sở pháp lý cần thiết để triển khai việc chuyển đổi số trong hoạt động công chứng theo lộ trình phù hợp”. Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) được Bộ Tư pháp đăng tải lấy ý kiến vào ngày 30/06/2023 đã bổ sung thêm nội dung hoàn toàn mới, đó là “công chứng điện tử”. Nội dung Tham luận này đánh giá tổng quan về thực trạng ứng dụng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng và đề xuất lộ trình, cách thưc chuyển đổi số hoạt động công chứng.  
1. Thực trạng ứng dụng cơ sở dữ liệu công chứng tại Việt Nam
Tại Việt Nam, phần mềm đầu tiên hỗ trợ cho hoạt động công chứng được ứng dụng năm 1998. Thời điểm đó, phầm mềm này chỉ sử dụng nội bộ trong Phòng Công chứng nhà nước, có chức năng giống như sổ công chứng, để ghi chép lại các giao dịch công chứng do công chứng viên thực hiện.
Năm 2010, Hà Nội đã xây dựng thí điểm cơ sở dữ liệu thông tin công chứng có tên là Uchi. Cơ sở dữ liệu này chứa các thông tin về giao dịch công chứng, tài sản giao dịch và thông tin về tài sản bị ngăn chặn giao dịch nhằm phòng ngừa trường hợp một tài sản bị giao dịch qua công chứng nhiều lần hoặc tài sản không đủ điều kiện giao dịch vẫn được đưa vào giao dịch. Cơ sở dữ liệu này cho phép kết nối và tra cứu dữ liệu, cập nhật dữ liệu trong phạm vi toàn thành phố Hà Nội. Bước đầu, cơ sở dữ liệu này đã phát huy hiệu quả tốt, làm giảm đáng kể các rủi ro cho công chứng viên và khách hàng công chứng. Từ kết quả thí điểm này, mô hình cơ sở dữ liệu này được nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố.
Luật Công chứng 2014 đã đề cập đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng (Điều 62). Nội dung này ghi nhận và luật hoá mô hình cơ sở dữ liệu ngăn chặn đã được thí điểm tại Hà Nội.
Năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu công chứng và thành lập Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng.
Đến nay, sau 8 năm thi hành Luật Công chứng, đã có 58/63 tỉnh thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng. Các tỉnh chưa có cơ sở dữ liệu gồm có: Hà Tĩnh, Hải Phòng, Gia Lai, Ninh Bình, Quảng Ninh. Chưa có báo cáo và đánh giá đầy đủ về hiệu quả của việc vận hành cơ sở dữ liệu tại các tỉnh. Tuy nhiên, theo khảo sát của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương do Cục Bổ trợ Tư pháp cung cấp, trong số 58 địa phương đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng có những địa phương chưa đưa vào hoạt động (Kon Tum), 16 cơ sở dữ liệu mới đưa vào khai thác từ năm 2021 trở lại đây.
1.1. Đánh giá hiệu quả
Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu thông tin công chứng giúp cho hoạt động công chứng an toàn hơn, hỗ trợ cho công chứng viên ngăn chặn được những rủi ro, gian lận trong hoạt động công chứng và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước. Từ kết quả đạt được sau thí điểm ứng dụng cơ sở dữ liệu thông tin công chứng tại Hà Nội, việc luật hóa quy định về cơ sở dữ liệu công chứng đã tạo ra hành lang pháp lý để nhân rộng cơ sở dữ liệu công chứng tại tất cả các địa phương trên phạm vi toàn quốc.
Một số địa phương triển khai và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu công chứng từ sớm đã cho thấy hiệu quả rõ rệt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Hưng Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa.
Hiệu quả rõ rệt nhất là việc ngăn chặn việc một tài sản bị giao dịch nhiều lần; ngăn chặn các tài sản thuộc diện bị phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch đưa vào giao dịch trái phép; theo dõi được lịch sử giao dịch của tài sản, của chủ thể, từ đó làm giảm đáng kể các hiện tượng gian lận trong hoạt động công chứng, giảm bớt rủi ro cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của các chủ thể khi tham gia giao dịch.
Hiệu quả thứ hai là việc tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý dễ dàng và chính xác hơn hoạt động hành nghề của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng.
Hiệu quả thứ ba là cơ sở dữ liệu công chứng giúp bổ sung thông tin, cung cấp thêm chứng cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử của các cơ quan quản lý và cơ quan tiến hành tố tụng. Một số vụ án được làm sáng tỏ thông qua việc tra cứu lịch sử khởi tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu công chứng, phân tích dữ liệu công chứng.
Hiệu quả từ việc ứng dụng cơ sở dữ liệu trong hoạt động công chứng giúp tạo được niềm tin của người dân, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, từ đó phần nào chứng minh được vai trò, sự cần thiết của hoạt động công chứng trong đời sống xã hội.
1.2. Nhận diện những vấn đề bất cập
Bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu đã được chứng minh, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu công chứng cũng bộc lộ những hạn chế:
Thứ nhất: Nội dung cơ sở dữ liệu công chứng quy định tại Điều 62 Luật Công chứng 2014 chưa bao gồm văn bản công chứng và hồ sơ công chứng nên nó chưa thực sự là “cơ sở dữ liệu công chứng” đúng như tên gọi của nó mà chỉ chứa các thông tin hỗ trợ cho hoạt động công chứng và chỉ có giá trị tham khảo. Điều này trên thực tế tạo ra cơ chế pháp lý thiếu rõ ràng, một số trường hợp ảnh hưởng đến quá trình giải quyết yêu cầu công chứng.
Thứ hai: Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán tại các địa phương không phải là sự lựa chọn phù hợp cho mục tiêu phát triển lâu dài, do đó đã bộc lộ nhiều nhược điểm:
(i) Chỉ hiệu quả ở các địa phương có nhiều công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng, không hiệu quả ở các địa phương còn lại. Ví dụ: Tại An Giang có 22 tổ chức và 42 công chứng viên, mức đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng là 1,3 tỷ đồng, trong khi đó, tại Cao Bằng, chỉ với 4 tổ chức hành nghề công chứng, mức đầu tư để xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng lên đến gần 2,4 tỷ đồng.
(ii) Thiếu thống nhất trong việc đầu tư, vận hành, khai thác ở các địa phương, xung đột với Luật Công chứng trong các quy định về bảo mật thông tin công chứng tại điểm a khoản 1 Điều 7 và điểm đ khoản 2 Điều 17 Luật Công chứng. Ví dụ, tại Hà Nam quy định đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu là công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng nhưng tại Hưng Yên lại cấp quyền khai thác cho cả 10 Phòng Tư pháp cấp huyện, 11 cơ quan thi hành án dân sự, 01 Văn phòng đăng ký đất đai,10 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và 161 xã, phường, thị trấn. 
(iii) Cơ sở dữ liệu được xây dựng phân tán ở tất cả các tỉnh, thành phố, thiếu đồng bộ, thống nhất, không có khả năng kết nối liên thông. Ở mỗi tỉnh, thành lựa chọn một nền tảng công nghệ khác nhau, tiêu chuẩn thiết kế, chức năng, nhiệm vụ của cơ sở dữ liệu còn chưa có sự thống nhất. Trong số 58 địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu có tới hơn 20 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau trên toàn quốc tham gia vào việc thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu này. Vì sự thiếu đồng bộ này, khả năng kết nối, liên thông dữ liệu công chứng giữa các cơ sở dữ liệu ở phạm vi rộng là không thể thực hiện được.
Thứ ba: Chưa có phương án nhất quán về việc lưu trữ lâu dài, bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm cụ thể của đơn vị quản lý dữ liệu, Khi có sự cố xảy ra, rất khó xác định trách nhiệm thuộc về ai. 
Thứ tư: Sự thiếu an toàn trong bảo mật dữ liệu đã diễn ra ở một số địa phương, xuất phát từ 3 nguyên nhân:
- Nguyên nhân thứ nhất: Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ chưa chi tiết và rõ ràng về bản quyền đối với dữ liệu và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo mật dữ liệu. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể cho phép các đối tượng bất kỳ truy cập khai thác cơ sở dữ liệu mà bên thuê dịch vụ không thể kiểm soát được; cũng không ngoại trừ trường hợp dữ liệu bị bán cho bên thứ ba.
- Nguyên nhân thứ hai: Luật Công chứng mới chỉ quy định trách nhiệm của công chứng viên trong việc bảo mật thông tin công chứng chứ chưa có quy định trách nhiệm của các chủ thể khác có liên quan như doanh nghiệp, cơ quan quản lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được chia sẻ thông tin. Vì vậy, khi thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng bị tiết lộ ra ngoài, sẽ thiếu căn cứ và chế tài để xem xét trách nhiệm và xử lý các chủ thể này.
- Nguyên nhân thứ ba: Không có quy định về việc phân cấp, phân quyền trong việc tiếp cận các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu; không có quy định khi nào và được sự cho phép của ai thì một người có tài khoản truy cập mới được truy cập và sử dụng dữ liệu; không có quy định về việc lưu lại lịch sử truy cập dữ liệu… Do đó, việc truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu công chứng là tùy thích, không cần lý do. Có thể nói tính bảo mật của của cơ sở dữ liệu công chứng ở nhiều địa phương là rất kém.
Thứ năm: Khoản 10 Điều 33 Luật Công chứng về nghĩa vụ chia sẻ và cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu công chứng chỉ là quy định chung. Việc cụ thể hóa quy định này ở các địa phương thiếu sự thống nhất. Những thông tin nào bắt buộc phải đưa vào cơ sở dữ liệu, mức độ chi tiết đến đâu, thời hạn cập nhật như thế nào, ai được quyền tiếp cận, sửa chữa, thay thế, xóa bỏ dữ liệu, giá trị pháp lý của các thông tin trên cơ sở dữ liệu như thế nào, chế tài xử lý khi có vi phạm việc cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu ra sao thì ở mỗi địa phương có một cách quy định khác nhau, thậm chí có địa phương không quy định. Sự thiếu rõ ràng, thiếu thống nhất ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin trong cơ sở dữ liệu. Trong một số trường hợp, sự thiếu rõ ràng này bị lợi dụng cho những mục đích tiêu cực. 
Thứ sáu: Các hợp đồng ký với nhà cung cấp dịch vụ ở các địa phương có nội dung khác nhau. Một số địa phương chỉ ký hợp đồng thiết kế, xây dựng, triển khai, không dự liệu việc bảo trì dài hạn. Thực tế là dữ liệu cần được lưu trữ dài hạn và phụ thuộc hoàn toàn về mặt kỹ thuật vào nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi kết thúc hợp đồng ban đầu, việc gia hạn hợp đồng hoặc cung cấp các dịch vụ bảo trì hàng năm buộc phải phụ thuộc vào đơn vị đã cung cấp dịch vụ ban đầu, do đó, đã có tình trạng ép giá từ các công ty cung cấp dịch vụ, đẩy chi phí lên cao một cách phi lý.
2. Thực trạng ứng dụng trang thiết bị và các giải pháp công nghệ khác vào hoạt động công chứng
Ngoài cơ sở dữ liệu công chứng như mô tả ở trên, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin khác cũng đã được đẩy mạnh ứng dụng và đem lại những hiệu quả nhất định.
2.1. Ứng dụng trang thiết bị phần cứng và đường truyền internet.
Từ khi Luật Công chứng 2014 có hiệu lực đến nay hạ tầng viễn thông, đường truyền internet nước ta đã có những bước phát triển rất nhanh cả về phạm vi và chất lượng. Đường truyền không dây từ 3G chuyển lên công nghệ 5G; đường truyền internet hữu tuyến cũng được nâng cấp từ cáp đồng lên cáp quang với tốc độ tăng lên gấp hàng trăm lần, phủ sóng 100% các xã trên toàn quốc. Ngành công chứng cũng được hưởng lợi rất nhiều từ sự phát triển hạ tầng viễn thông. 100% số tổ chức hành nghề công chứng đã có kết nối internet tốc độ cao, có thể gửi nhận email, sử dụng các ứng dụng trên nền tảng mạng, tra cứu dữ liệu thuận lợi.
Các tổ chức hành nghề công chứng đều trang bị hệ thống máy tính, máy in, máy scan, máy photocopy đáp ứng được công việc soạn thảo, in ấn, tra cứu, cập nhật dữ liệu, gửi nhận thông tin hàng ngày. Hiện nay, một số tổ chức hành nghề công chứng đã bắt đầu trang bị các thiết bị đọc thẻ căn cước công dân gắn chíp, quét vân tay, nhận dạng sinh trắc học. Hầu hết các tổ chức hành nghề công chứng đã có gắn camera an ninh.
2.2. Ứng dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ khác
Các tổ chức hành nghề công chứng đều đã có khả năng gửi và nhận dữ liệu, thông tin yêu cầu công chứng từ xa qua email, phần mềm chat hoặc qua website. Một số tổ chức hành nghề công chứng đã ứng dụng các phần mềm riêng lẻ phục vụ cho các hoạt động quản lý, tác nghiệp như phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm tự động soạn thảo và quản lý hợp đồng, phần mềm chấm công tự động, phần mềm quản lý nhân sự… Nhiều tổ chức hành nghề công chứng đã có website đăng tải thông tin hướng dẫn khách hàng, đặt lịch hẹn hoặc tiếp nhận hồ sơ công chứng…
Một số tổ chức hành nghề công chứng đã cải tiến hệ thống lưu trữ bằng cách scan hồ sơ lưu thành bản mềm và quản lý trên máy nhằm tránh thất thoát hồ sơ và cắt giảm không gian lưu trữ. Tuy nhiên, cơ chế pháp lý cho hoạt động này chưa rõ ràng nên ở một số địa phương, việc số hóa này bị thanh tra Sở Tư pháp nhắc nhở hoặc xử phạt.
2.3. Đánh giá chung
Việc ứng dụng trang thiết bị và các giải pháp công nghệ khác vào hoạt động công chứng đã được các tổ chức hành nghề công chứng chủ động thực hiện nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, giảm chi phí, tăng hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, hoạt động này mang tính tự phát, tùy vào điều kiện của mỗi tổ chức hành nghề công chứng và nhận thức của công chứng viên mà mức độ ứng dụng khác nhau.
3. Đề xuất lộ trình và cách thức chuyển đổi số hoạt động công chứng
3.1. Xây dựng công chứng điện tử theo định hướng và lộ trình của chương trình chuyển đổi số quốc gia và định hướng về xây dựng chính phủ điện tử của Chính phủ.
Trong các Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg Ngày 15/06/2021 “Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định những nội dung quan trọng, trong đó vạch rõ mục tiêu và lộ trình cho việc chuyển đổi số, nhiệm vụ trọng tâm quốc gia, nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương, theo đó:
Nhiệm vụ trọng tâm quốc gia
(1)- Hoàn thiện môi trường pháp lý; (2)- Phát triển hạ tầng số; (3)- Phát triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia; (4)- Phát triển dữ liệu số quốc gia; (5)- Phát triển các ứng dụng, dịch vụ quốc gia; (6)- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia.
Trong đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai các dịch vụ cơ bản, thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cần được phát triển trước. Xác định dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp là dữ liệu trụ cột, cốt lõi cần phải hoàn thành, đưa vào khai thác sớm để dẫn dắt, liên kết, thống nhất toàn bộ dữ liệu trong cơ quan nhà nước về các ngành, lĩnh vực.
Xây dựng dữ liệu có phạm vi toàn quốc phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên dữ liệu trong các lĩnh vực quan trọng: hạ tầng không gian địa lý; bảo hiểm, y tế, an sinh xã hội; tài chính; căn cước; hộ tịch; giáo dục; đào tạo; cán bộ công chức, viên chức; nông nghiệp; lao động, việc làm; phương tiện giao thông, xây dựng, xuất nhập khẩu.
Phát triển, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân và doanh nghiệp có thể truy cập đến các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương qua một địa chỉ duy nhất trên mạng, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các bộ, ngành, địa phương theo lộ trình phù hợp theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Nhiệm vụ trọng tâm của bộ, ngành, địa phương
Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp và thực hiện kết nối với nền tảng điện toán đám mây Chính phủ theo mô hình do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.
Phát triển các dịch vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu người dân và theo các sự kiện trong cuộc đời, người dân chỉ cung cấp thông tin một lần, tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển các dịch vụ số mới, đồng thời cắt giảm một số dịch vụ không cần thiết. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ như trợ lý ảo, trả lời tự động. Triển khai các nội dung khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trước hết xem xét để giảm chi phí và thời gian cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.
Công chứng là dịch vụ công thiết yếu do nhà nước ủy nhiệm thực hiện, có mối liên quan mật thiết đến các dịch vụ công và dịch vụ hành chính công khác. Vì lý do đó, việc chuyển đổi số hoạt động công chứng không thể không căn cứ vào các định hướng của chương trình chuyển đổi số quốc gia.
3.2. Nhiệm vụ cơ bản khi chuyển đổi số hoạt động công chứng
Căn cứ vào chương trình chuyển đổi số quốc gia, có 2 nhiệm vụ cơ bản khi chuyển đổi số hoạt động công chứng:
Nhiệm vụ thứ nhất: Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng có phạm vi toàn quốc, đồng bộ và kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia.
Nhiệm vụ thứ hai: Xây dựng hệ thống công chứng điện tử để cung cấp dữ liệu công chứng điện tử làm đầu vào cho các dịch vụ công khác; cho phép thực hiện các quy trình công chứng trực tuyến, tạo sự tiện lợi và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho người dân.
3.3. Cách thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ
Thứ nhất: Cần hoàn thiện thiện môi trường pháp lý cho việc chuyển đổi số hoạt động công chứng:
- Về chủ trương, chính sách chuyển đổi số, sự cần thiết, nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình đã có đầy đủ (như đề cập ở trên).
- Cơ sở pháp lý về giao dịch điện tử đã được quy định tại Luật Giao dịch điện tử.
- Hành lang pháp lý về công chứng: Hiện nay đã đưa vào dự thảo Luật công chứng, và đây là vấn đề cần nghiên cứu cụ thể hơn. Những nội dung quan trọng cần phải có là:
+ Quy định các thành phần cấu thành hệ thống thông tin công chứng để làm cơ sở xác định phạm vi, lộ trình, mức độ ưu tiên khi thực hiện chuyển đổi số; xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào hoạt động chuyển đổi số công chứng.
+ Quy định về cơ sở dữ liệu công chứng, chức năng, nội dung dữ liệu, phạm vi của cơ sở dữ liệu, giá trị pháp lý của từng loại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu công chứng, trách nhiệm cung cấp dữ liệu, nguyên tắc cơ bản cập nhật, khai thác, bảo mật, chia sẻ dữ liệu.
+ Quy định về công chứng điện tử: Quy trình công chứng điện tử, giá trị pháp lý của văn bản công chứng điện tử, việc chuyển đổi văn bản công chứng điện tử sang văn bản giấy và ngược lại, cách thức chứng nhận dữ liệu điện tử, điều kiện, nguyên tắc cơ bản khi áp dụng công chứng điện tử.
+ Những vấn đề liên quan đến phương án đầu tư, vận hành, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi triển khai chuyển đổi số công chứng có thể quy định tại các văn bản dưới luật sau khi có các hoạt động nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng.
Thứ hai: Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan sẽ tiến hành chuyển đổi số hoạt động công chứng. Vấn đề này hiện có 2 luồng quan điểm khác nhau:
- Quan điểm thứ nhất: Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu lập đề án triển khai.
- Quan điểm thứ hai: Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
Tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trong liên minh công chứng latin cho thấy cả 2 cách này đều đang được áp dụng phổ biến. Ví dụ tại Uzbkistan, Mông Cổ việc chuyển đổi số hoạt động công chứng do Bộ Tư pháp chủ trì. Tại Cộng hòa Pháp, Cộng hòa liên bang Đức… lại do tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng viên chủ trì thực hiện.
Thứ ba: Xác định cách thức triển khai xây dựng, quản lý, vận hành. Vấn đề này đã được định hướng trong các quyết định của Thủ tướng chỉnh phủ nêu trên, theo đó các cơ sở dữ liệu sẽ “sử dụng công nghệ điện toán đám mây, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp và thực hiện kết nối với nền tảng điện toán đám mây Chính phủ”. Đây là cách làm đã được Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi cao. Nếu mỗi bộ, ngành đều tự đầu tư một trung tâm tích hợp dữ liệu thì vừa tốn kém, đắt đỏ, phức tạp, tốn nhân công, tốn thời gian xây dựng, việc vận hành sẽ khó có thể bảo đảm tính chuyên nghiệp. Vì vậy, việc thuê dịch vụ, trao các hoạt động kỹ thuật cho các đơn vị chuyên nghiệp thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Với cách làm này, đơn vị chủ trì sẽ tiến hành nghiên cứu, lập đề án, sau đó là giám sát việc thực hiện, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc quản lý, vận hành hệ thống. Điểm cần chú ý khi triển khai là phải xác định được rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, quản lý và đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo đảm cơ chế vận hành được rõ ràng, khoa học, bảo đảm an toàn, bảo mật và hiệu quả vận hành hệ thống. Năng lực của nhà cung cấp dịch vụ là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng, vì hệ thống cần sự ổn định lâu dài, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, công nghệ và bảo mật.
3.4. Đề xuất lộ trình thực hiện
Trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đã vạch rõ mục tiêu đến năm 2025 người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu. Cơ quan Nhà nước thiết kế mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, kết nối và hợp tác với nhau dễ dàng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn…
Như vậy, nếu theo lộ trình nêu trên, việc chuyển đổi số hoạt động công chứng cần bắt đầu sớm để khi Luật Công chứng (sửa đổi) có hiệu lực vào năm 2025, cơ sở dữ liệu công chứng và các quy trình công chứng trên nền tảng số có thể áp dụng được ngay.
Trước mắt, cần nghiên cứu phương án triển khai thí điểm ở phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm và hoàn thiện hệ thống trước khi áp dụng rộng rãi vào năm 2025.


